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         TÒA ÁN NHÂN DÂN 

THỊ XÃ SA PA-TỈNH LÀO CAI 
 

     Bản án số: 05/2024/HS-ST
 

     Ngày 07-03-2024 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
––––––––––––––––––––––––––––––– 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

TÒA ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ SA PA-TỈNH LÀO CAI
 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:  n  N u  n   á  H  
 

Các Hội thẩm nhân dân:  n  Vũ M n  Huấn v  ôn  Sùn  A Cở  

- Thư ký phiên tòa: Bà Đỗ Thị Hồng Hà-  ư ký  òa án n ân dân t ị xã Sa 

Pa. 

-   i  i n  i n ki m s t nh n   n thị xã Sa Pa tham gia phiên tòa: Bà Lê 

  ị   ủ -K ểm sát v ên  
 

N    07 t án  03 n m 2024  t       trư n  x t x  tr  sở  òa án n ân dân t ị 

xã Sa Pa  tỉn  L o Ca   x t x  côn  k a 
 
v  án  ìn  sự sơ t ẩm

 
t   lý số: 

04/2024/TLST-HS n    31 t án  01 n m 2024  t eo Qu ết địn  đưa v  án ra x t x  số: 

01/2024/QĐXXS -HS n    20 t án  02 n m 2024  đố  vớ  bị cáo: 

Lý A Nh  s n  n m 20xx, t    u ện B  tỉn  L o Ca   ĐKHK  : Thôn T, xã P, 

huyện B  tỉn  L o Ca ; n    n   ệp:  ự do; trìn  đ  v n  oá: 8/12; dân t c: 

HMông;   ớ  t n : Nam; tôn   áo: K ôn ; quốc tịc : V ệt Nam; con ôn  Lý A S, 

s n  n m 19xx và bà Hầu   ị M  s n  n m 19xx   r  t   thôn T, xã P   u ện B  tỉnh 

Lào Cai; bị cáo sốn  c un  n ư vợ c ồn  vớ  c ị V n    ị S1  s n  n m 20xx 

n ưn  k ôn  đ n  ký kết  ôn v  có 01 con  s n  n m 2022; t  n án:     bản án số: 

06/2022/HSS  n    12 t án  3 n m 2022 của  òa án n ân dân t ị xã Sa Pa  x  

p  t 06 t án  tù c o  ưởn  án treo  t      an t   t ác  01 n m  kể từ n    tu ên án  

    qu ết địn  số: 01/2023/HSS -QĐ n    31 t án  3 n m 2023 của  òa án n ân 

dân  u ện Bát Xát  c ấp n ận đ  n  ị của Cơ quan t     n  án  ìn  sự Côn  an 

 u ện Bát Xát  v  v ệc bu c n ư   được  ưởn  án treo p ả  c ấp   n   ìn  p  t tù  

k ấu trừ t      an t m   ữ  t m   am từ n    09 t án  12 n m 2021 đến n    21 

t án  3 n m 2022 l  103 n   ; t  n sự: K ôn ; N ân t ân:     bản sán số: 

34/2017/HSS  n    27 t án  6 n m 2017 của  òa án n ân dân  u ện Bát Xát  x  

p  t Lý A N  6 t án  tù c o  ưởn  án treo  t      an t   t ác  12 t án   Bị cáo bị 

bắt n    11 t án  12 n m 2023 t eo lện  tru  nã    ện đan  bị t m   am t   tr   t m 

  am Côn  an tỉn  L o Ca . Có m t  

N ư i bị h i: Anh Vàng A Ph, sinh n m 19xx. Vắng m t. 

Địa chỉ: Tổ 03  p ư ng Ô, thị xã S, tỉnh Lào Cai. 

N ư i làm chứng: Chị Vàng Thị S1  s n  n m 20xx. Vắng m t. 

Địa chỉ: Tổ 03  p ư ng Ô, thị xã S, tỉnh Lào Cai. 
 

NỘI DUNG VỤ ÁN:
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Theo các t   l ệu có tron   ồ sơ v  án v  d  n b ến t   p  ên tòa  n   dun  v  án 

được tóm tắt n ư sau: Chi u n    26 t án  02 n m 2023  sau k   mua đ ện tho i di 

đ ng t i xã Ng, thị xã S thì Lý A N rủ Lý A Nh xuống trung tâm thị xã S c ơ   K oảng 

02 gi  ngày 27 tháng 02 n m 2023  Lý A N  chở Lý A N trên chiếc xe mô tô Honda 

Wave Alpha, biển kiểm soát 24B2-618.xx  k   đến khu vực tổ 03  p ư ng Ô Quý Hồ 

thì cả hai phát hiện p  a bên trá  đư n  có 01 đ n Dê k oảng 10 con, không ai trông 

coi nên cả hai nả  ý định tr m cắp con Dê bán lấy ti n tiêu xài nên Lý A Nh dựng xe 

các  đ n Dê k oản  03m để cảnh giới và nói với Lý A N ”M   xuống bắt đ ”  Lý A N 

đồng ý, xuống xe tiến l i gần đ n Dê v  bắt 01 con Dê có lôn  m u v n   đen  trắng. 

Sau khi bắt được con Dê, Lý A N ôm con Dê ngồ  lên xe mô tô đ t con Dê ở giữa Lý A 

Nh và Lý A N, Lý A Nh đ  u khiển xe mô tô đ  được khoảng 60m thì con Dê giãy d a, 

Lý A Nh dừng xe, mở cốp xe lấy 01 chiếc bao tải màu vàng rồi cả hai cho con Dê vào 

bao tải bu c l i, rồi tiếp t c đ  v   ướn  xã N ũ C ỉ Sơn t ì bị Côn  an p ư ng Ô Quý 

Hồ phát hiện tru  đuổi nên cả  a  để l i xe và bao tả  đựng con Dê rồi bỏ ch    n ưn  

Lý A N bị bắt đưa ra x t x , còn Lý A Nh đến n    11 t án  12 n m 2023 bị bắt theo 

lệnh truy nã. 

    bản kết luận địn    á t   sản số: 16/KL-HĐĐ  n    07 t án  4 n m 2023 

của     đồn  địn    á t   sản t ị xã Sa Pa Ca  kết luận: 01 con Dê cá  3 n m tuổ   

lôn  m u v n  đen  trắn   trọn  lượn  30 5k   trị   á l  5 185 000 đồn    

    bản cáo tr n  số: 04/C -VKSSP n    30 t án  01 n m 2024 của V ện 

k ểm sát n ân dân t ị xã Sa Pa  tru  tố Lý A N  v  t     r m cắp t   sản  t eo qu  

địn  t   k oản 1 Đ  u 173 B  luật  ìn  sự  

    p  ên to  đ   d ện V ện k ểm sát n ân dân t ị xã Sa Pa  đ  n  ị H   đồn  

x t x  tu ên bố bị cáo Lý A N  p  m t    T ộm c p tài   n    p d n  k oản 1 

Đ  u 173; đ ểm    s k oản 1 Đ  u 51; đ ểm   k oản 1 Đ  u 52; Đ  u 17; Đ  u 38; 

Đ  u 58 B  luật  ìn  sự  X  p  t bị cáo Lý A N  mức án từ 9 t án  đến 12 t áng 

tù  K ôn  áp d n   ìn  p  t bổ sun  l  p  t t  n đố  vớ  bị cáo  

 u ên án p   v  qu  n k án  cáo t eo qu  địn  của p áp luật  

C n cứ v o các c ứn  cứ v  t   l ệu đã được t ẩm tra t   p  ên to   c n cứ v o 

kết quả tran  luận t   p  ên to  trên cơ sở xem x t đầ  đủ  to n d ện c ứn  cứ  ý 

k ến của k ểm sát v ên  bị cáo  n ư   bị        
 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:  
 

 rên cơ sở n   dun  v  án  c n cứ v o các t   l ệu tron   ồ sơ v  án đã được 

tran  t n  t   p  ên tòa  H   đồn  x t x  n ận địn  n ư sau: 

[1] V    n  v   qu ết địn  tố t n  của cơ quan đ  u tra Côn  an t ị xã Sa Pa  

Đ  u tra v ên  V ện k ểm sát n ân dân t ị xã Sa Pa  K ểm sát v ên tron  quá trìn  

đ  u tra  tru  tố đã t ực   ện đ n  v  t ẩm qu  n  trìn  tự  t ủ t c qu  địn  của B  

luật tố t n   ìn  sự  Quá trìn  đ  u tra v  t   p  ên tòa  bị cáo  k ôn  có n ư   n o 

có ý k ến  o c k  ếu n   v    n  v   qu ết địn  của cơ quan t ến   n  tố t n   n ư   

t ến   n  tố t n   Do đó  các   n  v   qu ết địn  tố t n  của cơ quan t ến   n  tố 

t n   n ư   t ến   n  tố t n  đã t ực   ện đ u  ợp p áp  
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[2] L   k a  của bị cáo Lý A N  t   p  ên tòa p ù  ợp vớ  l   k a  của bị cáo 

t   cơ quan đ  u tra  b ên bản t u   ữ vật c ứn   l   k a  n ư   bị      bản kết luận 

địn    á t   sản số: 16/KL-HĐĐ  n    07 t án  4 n m 2023 của H   đồn  địn    á 

t   sản t ị xã Sa Pa  các t   l ệu k ác có tron   ồ sơ v  án được t ẩm tra t   p  ên 

tòa  N ư vậ   có c n cứ xác địn  n    27 t án  02 n m 2023  bị cáo Lý A N  cùng 

Lý A N t ực   ện   n  v  l n l t c  ếm đo t 01 con Dê  có trọn  lượn  l  30 5k  

của an  V n  A P o  trị   á l  5 185 000 đồn   H n  v  của bị cáo đã xâm p  m 

đến qu  n sở  ữu t   sản của n ư   k ác được p áp luật bảo vệ  H   đồn  x t x  kết 

luận bị cáo Lý A N  p  m t     r m cắp t   sản” t eo qu  địn  t   k oản 1 Đ  u 

173 B  luật  ìn  sự      bản án số: 37/2023/HSST-S  n    29 t án  8 n m 2023 của 

 òa án n ân dân t ị xã Sa Pa  x  ph t Lý A N 8 tháng tù. 

[3] V  va  trò đồn  p  m tron  v  án: Đâ  l  v  án đồn  p  m có t n  c ất 

  ản đơn  tron  đó bị cáo Lý A Nh l  n ư   k ở  xướn  rủ Lý A N l  n ư   trực t ếp 

t ực   ện   n  v  p  m t   t c  cực. Vì vậ   Lý A Nh p ả  l  n ư     ữ va  trò c  n  

tron  v  án, đố  vớ  Lý A N l  được Lý A Nh rủ cùng t am   a tr m cắp t   sản vớ  

va  trò l  n ư   t ực   n  vớ  va  trò t ứ  a   nên áp d n  Đ  u 17  Đ  u 58 B  luật 

 ìn  sự l  p ù  ợp qu  địn  p áp luật  

[4] V  tìn  t ết t n  n n :     bản án số: 06/2022/HSS  n    12 t án  3 n m 

2022 của  òa án n ân dân t ị xã Sa Pa  x  p  t Lý A N  06 t án  tù c o  ưởn  án 

treo  t      an t   t ác  01 n m  kể từ n    tu ên án      qu ết địn  số: 

01/2023/HSST-QĐ n    31 t án  3 n m 2023 của  òa án n ân dân  u ện Bát Xát, 

c ấp n ận đ  n  ị của Cơ quan t     n  án  ìn  sự Côn  an  u ện Bát Xát  v  v ệc 

bu c n ư   được  ưởn  án treo p ả  c ấp   n   ìn  p  t tù  đến t      an p  t t   

n   c ưa xóa án t c  nên p ả  c ịu tỉn  t ết t n  n n  trác  n  ệm  ìn  sự qu  địn  

t   đ ểm   k oản 1 Đ  u 52 B  luật  ìn  sự  

[5] V  tìn  t ết   ảm n ẹ:     p  ên tòa các bị cáo t  n  k ẩn k a  báo   n 

n n  ố  cả   p  m t    â  t  ệt     k ôn  lớn nên bị cáo được  ưởn  tìn  t ết   ảm 

n ẹ qu  địn  t   đ ểm    s k oản 1 Đ  u 51 B  luật  ìn  sự  

[6] V  áp d n   ìn  p  t: H   đồn  x t x  x t t ấ  bị cáo tuổ  tr  n ưn  

k ôn  tu dư n   ọc tập  r n lu ện bản t ân do  am c ơ  muốn có t  n n ưn  k ôn  

c ịu lao đ n  c  n  đán   Đ  u đó c o t ấ  ý t ức k ôn  tôn trọn  p áp luật  t   sản 

của n ư   k ác  nên cần x t x  mức án p ù  ợp tươn  xứn  t n  c ất mức đ    n  

v  p  m t   của bị cáo  X t t ấ  bị cáo n ân t ân xấu n   u lần p  m t   p ả  c ấp 

  n  án tù   ơn nữa k   p  m t   bỏ trốn  â  k ó k  n c o côn  tác đ  u tra  nên 

cần các  l  bị cáo ra k ỏ  đ   sốn  xã     m t t      an n ất địn  để t ếp t c   áo 

d c  cả  t o bị cáo trở t  n  côn  dân có  c  c o   a đìn  v  xã    . H   đồn  x t x  

x t t ấ  bị cáo k ôn  có t   sản nên k ôn  p  t t  n đố  vớ  bị cáo l  p ù  ợp  

H   đồn  x t x  x t t ấ  t   qu ết địn  số: 01/2023/HSST-QĐ n    31 t án  

3 n m 2023 của  òa án n ân dân  u ện Bát Xát  bu c bị cáo được  ưởn  án treo 6 

t án  p ả  c ấp   n   ìn  p  t tù  k ấu trừ t      an t m   ữ  t m   am từ n    09 

t án  12 n m 2021 đến n    21 t án  3 n m 2022 l  103 n    v  đến n    11 

t án  12 n m 2023 bị cáo bị bắt    eo côn  v n số: 192/PC11 n    20 t án  02 

n m 2024 của tr     am Côn  an tỉn  L o Ca  t ôn  báo bị cáo Lý A N  đã c ấp 

  n  xon  6 t án  tù  kể từ n    29 t án  02 n m 2024  
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[6] V  trác  n  ệm dân sự:     bản án số: 37/2023/HS-ST ngày 29 tháng 8 

n m 2023 của  òa án n ân dân t ị xã Sa Pa đã được   ả  qu ết  

[7] V  vật c ứn : Cơ quan đ  u tra t u   ữ 01 c  ếc xe mô tô Honda Wave 

Alpha, biển kiểm soát 24B2-618.xx do bị cáo Lý A N  mượn của c ị V n    ị S1. 

C ị V n    ị Sa  k ôn  b ết bị cáo s  d n  l m p ươn  t ện p  m t    đâ  l  t   

sản  ợp p áp của c ị V n    ị S1 nên cơ quan đ  u tra đã trả c o c ị l  p ù  ợp 

t eo qu  địn  p áp luật nên k ôn  đ  cập   ả  qu ết  

[8] V  án p    ìn  sự: Bu c bị cáo p ả  c ịu án p    ìn  sự sơ t ẩm t eo qu  

địn  của p áp luật  

Vì các lẽ trên  
 

QUYẾT ĐỊNH:
  

 

 u ên bố bị cáo Lý A N  p  m t    T ộm c p tài   n   

C n cứ k oản 1 Đ  u 173; đ ểm    s k oản 1 Đ  u 51; đ ểm   k oản 1 Đ  u 

52; Đ  u 17; Đ  u 38; Đ  u 58 B  luật  ìn  sự  X  p  t bị cáo Lý A N  9  C  n  

t án  tù  t      an c ấp   n  án t n  từ n    01 t án  3 n m 2024  

V  án p  : C n cứ k oản 2 Đ  u 136 B  luật tố t n   ìn  sự; đ ểm a k oản 1 

Đ  u 23 N  ị qu ết số: 326/2016/UB VQH14 n    30 t án  12 n m 2016 qu  

địn  v  mức t u  m  n    ảm  t u  n p  quản lý v  s  d n  án p   v  lệ phí Tòa án. 

Bu c bị cáo Lý A N  p ả  c ịu số t  n l  200 000 đồn   Ha  tr m n  ìn đồn   án 

p    ìn  sự sơ t ẩm  

Bị cáo  n ư   bị     được qu  n k án  cáo tron    n 15 n    kể từ n    

tuyên án. 

Bị     vắn  m t có qu  n k án  cáo tron    n 15 n    kể từ n    n ận được 

bản án  

 ron  trư n   ợp Bản án được t     n  t eo qu  địn  t   Đ  u 2 Luật t   

  n  án dân sự  t ì n ư   được t     n  án dân sự  n ư   p ả  t     n  án dân sự có 

qu  n t ỏa t uận t     n  án  qu  n  êu cầu t     n  án  tự n u ện t     n  án  o c 

bị cư n  c ế t     n  t eo qu  địn  t   các Đ  u 6  7  7a  7b v  9 Luật t     n  án 

dân sự; t      ệu t     n  án dân sự được t ực   ện t eo qu  địn  t   Đ  u 30 Luật 

t     n  án dân sự  
                                                                        

N¬i nhËn:                                                             T/M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 
- TAND tỉnh;                                                     THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

- VKSND tỉnh, thị xã Sa Pa;                                                                                                                

- CA thị xã Sa Pa; 

- T ại giam Công an tỉnh Lào Cai; 

- Bị hại; 

- Chi cục THADS thị xã Sa Pa; 

- S  t  pháp; 

- Phòng     t   hồ    CA tỉnh; 

- L   hồ    vụ án                                                        Nguyễn Thái Hà 
                                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

 


